
Phụ lục 01
PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 204 (ĐỢT 2)

(Kèm theo Tờ trình số   40   /TTr-UBND, ngày   31   /  5   /2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô )
ĐVT: Triệu đồng

TT Nguồn vốn

Kế hoạch 2024

Tăng so với
tỉnh giao Ghi chú

Tỉnh giao

Huyện giao

Tổng cộng

Trong đó

Đã giao chi
tiết đợt 1

Giao chi tiết
đợt này

Chưa giao chi
tiết

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG SỐ 44.501,00 44.501,00 26.753,44 15.033,50 2.714,06 -

VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 44.501,00 44.501,00 26.753,44 15.033,50 2.714,06 -

I
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi

39.527,00 39.527,00 23.380,03 13.954,50 2.192,47 -

II Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới 4.974,00 4.974,00 3.373,41 1.079,00 521,59 -
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Phụ lục 02
PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ 
(Kèm theo Tờ trình số   40   /TTr-UBND, ngày   31   /  5   /2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô )

Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm
xây dựng

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư Kế hoạch đầu tư công trung
hạn  giai đoạn 2021-2025

Vốn đã giải
ngân từ khởi
công đến hết
kế hoạch năm

trước

Kế hoạch năm 2024

Ghi chúSố quyết
định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
phân bổ
NSTW

Tổng số (tất cả
các nguồn

vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
phân bổ
NSTW

Tổng số

Thu hồi
các khoản
vốn ứng

trước

Trả nợ
đọng xây
dựng cơ

bản

TỔNG CỘNG 24.353,00 21.281,30 24.353,00 21.281,00 2.789,70 13.954,50 13.954,50 - -

I Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở,
nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt - - - - - - - - -

II

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công của lĩnh vực dân tộc

14.093,00 11.874,30 14.093,00 11.874,00 190,90 9.122,50 9.122,50 - -

Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi 

14.093,00 11.874,30 14.093,00 11.874,00 190,90 9.122,50 9.122,50

Các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử
dụng 318,00 290,30 318,00 290,00 190,90 94,80 94,80 - -

1 Nhà văn hóa thôn Kon Tu Peng UBND xã
Pô Kô

xã Pô
Kô

2023-
2023

226-
27/6/2023 198,000 180,30 198,000 180,00 127,40 53,30 53,30

2 Trường TH Đăk Trăm (điểm trường thôn Đăk
Mông), xã Đăk Trăm

UBND xã
Đăk Trăm

Xã Đăk
Trăm

2023-
2023

50 -
16/06/2023 120,000 110,00 120,000 110,00 63,50 41,50 41,50

Các dự án khởi công mới năm 2024 13.775 11.584 13.775 11.584 - 9.027,70 9.027,70 - - -

1 Nhà văn hóa thôn Kon Tu Dốp 2 UBND xã
Pô Kô

xã Pô
Kô

2024-
2024

199-
13/5/2024 440 400 440 400 325,00 325,00

2 Đường đi khu sản xuất đầu nguồn suối Đăk Mơ
Ham, thôn Đăk Mơ Ham, xã Pô Kô

UBND xã
Pô Kô

xã Pô
Kô

2024-
2024

40-
27/5/2024 510 420 510 420 340,00 340,00

3 Cổng, tường rào điểm trường Mầm non thôn
Đăk Mơ Ham

UBND xã
Pô Kô

xã Pô
Kô

2024-
2024

201-
13/5/2024 220 200 220 200 165,00 165,00

4 Đường đi khu sản xuất Đăk Ta la thôn Đăk Rao
Nhỏ, xã Pô Kô

UBND xã
Pô Kô

xã Pô
Kô

2024-
2024

39-
27/5/2024 490 400 490 400 325,00 325,00

5 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Sing (Đoạn từ
cầu tràn đến nhà ông A Tuệ)

UBND xã
Văn Lem

Xã Văn
Lem

2024-
2024

234-
29/5/2024 670 550 670 550 350,00 350,00
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6 Nhà rông thôn Đăk Xanh UBND xã
Văn Lem

Xã Văn
Lem

2024-
2024

41-
14/5/2023 350 300 350 300 250,00 250,00

7 Đường đi khu sản xuất Tê Rông ( Đoạn từ
đường bê tông đến nghĩa đị thôn)

UBND xã
Văn Lem

Xã Văn
Lem

2024-
2024

233-
29/5/2024 485 400 485 400 300,00 300,00

8 Đường thôn Măng Rương xã Văn Lem UBND xã
Văn Lem

Xã Văn
Lem

2024-
2024

232-
29/5/2024 790 650 790 650 400,00 400,00

9 Đường nội thôn Tê Pên, đoạn từ ĐH 51 đến nhà
A Bảy

UBND xã
Văn Lem

Xã Văn
Lem

2024-
2024

41-
14/5/2023 405 320 405 320 300,00 300,00

10
Đường nội đồng thôn Đăk No (đoạn từ nhà

ông Lê Văn Lai đến ruộng ông A Phượng)
UBND xã
Ngọc Tụ

Xã Ngọc
Tụ

2024-
2024

63-
29/05/2024 490 404 490 404 350,00 350,00

11
Đường đi sản xuất thôn Đăk Nu, Đăk Tăng

(Đoạn từ trạm y tế đến rẫy ông A Bem)
UBND xã
Ngọc Tụ

Xã Ngọc
Tụ

2024-
2024

213-
23/05/2024 1.500 1.250 1.500 1.250 1.050,00 1.050,00

12
Bê tông hóa đường nội thôn Đăk Chờ

(Đoạn từ nhà ông A Hjan đến A Chắc)
UBND xã
Ngọc Tụ

Xã Ngọc
Tụ

2024-
2024

64-
29/05/2024 220 200 220 200 180,00 180,00

13 Đường đi khu sản xuất Đăk Kon UBND xã
Đăk Rơ Nga

Xã Đăk
Rơ Nga

2024-
2024

210-
20/5/2024 1.760 1.500 1.760 1.500 1.100,00 1.100,00

14
Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Manh II

(Từ đất nhà bà Y Đương đến đất nhà ông A
Nào)

UBND xã
Đăk Rơ Nga

Xã Đăk
Rơ Nga

2024-
2024

215-
23/5/2024 980 820 980 820 610,00 610,00

15
Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Manh II

(từ đất ông A Kần đến đất ông A Lái)
UBND xã

Đăk Rơ Nga
Xã Đăk

Rơ Nga
2024-
2024

214-
23/5/2024 1.040 860 1.040 860 660,00 660,00

16
Đường GTNT thôn Đăk Dé  (từ đất Ông A

Thọ đến đất Ông A Công)
UBND xã

Đăk Rơ Nga
Xã Đăk

Rơ Nga
2024-
2024

28-
29/5/2024 240 211 240 211 176,00 176,00

17 Đường đi nghĩa địa thôn Kon Đào UBND xã
Kon Đào

Xã Kon
Đào

2024-
2024

59-
16/5/2024 310 279 310 279 38,20 38,20

18 Nhà rông thôn Đăk Dring, xã Đăk Trăm UBND xã
Đăk Trăm

Xã Đăk
Trăm

2024-
2024

200-
13/5/2024 245 220 245 220 190,00 190,00

19 Đường đi khu sản xuất từ sông Đăk Tờ Kan qua
rẫy ông A Vũ

UBND xã
Đăk Trăm

Xã Đăk
Trăm

2024-
2024

230-
29/5/2024 1.220 1.000 1.220 1.000 880,00 880,00

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm
xây dựng

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư Kế hoạch đầu tư công trung
hạn  giai đoạn 2021-2025

Vốn đã giải
ngân từ khởi
công đến hết
kế hoạch năm

trước

Kế hoạch năm 2024

Ghi chúSố quyết
định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
phân bổ
NSTW

Tổng số (tất cả
các nguồn

vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
phân bổ
NSTW

Tổng số

Thu hồi
các khoản
vốn ứng

trước

Trả nợ
đọng xây
dựng cơ

bản
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20 Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Rô Gia (đoạn
qua cánh đồng Đăk Nghe).

UBND xã
Đăk Trăm

Xã Đăk
Trăm

2024-
2024

231-
29/5/2024 970 800 970 800 700,00 700,00

21 Đường đi khu sản xuất thôn Tê Pheo (đoạn từ
cầu treo Đăk Trăm đến đồng cây đa).

UBND xã
Đăk Trăm

Xã Đăk
Trăm

2024-
2024

16-
12/3/2024 440 400 440 400 338,50 338,50

III Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực 10.260 9.407 10.260 9.407 2.598,80 4.832,00 4.832,00 - -

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố
phát triển các trường phổ thông dân tộc nội
trú; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường
Phổ thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ
cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

10.260 9.407 10.260 9.407 2.598,80 4.832,00 4.832,00 - -

Các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử
dụng 3.060 2.907 3.060 2.907 2.598,80 172,51 172,51 - -

Trường mầm non Văn Lem (điểm trường trung
tâm)

Ban Quản lý
dự án đầu tư
xây dựng

Xã Văn
Lem

2023-
2023

144-
28/4/2023 3.060 2.907 3.060 2.907 2.598,80 172,51 172,51

Các dự án khởi công mới năm 2024 7.200 6.500 7.200 6.500 - 4.659,49 4.659,49

1 Trường mầm non Đăk Trăm
Ban Quản lý
dự án đầu tư
xây dựng

Xã Đăk
Trăm

2024-
2025

128-
02/4/2024 2.550 2.300 2.550 2.300 1.659,49 1.659,49

2 Trường mầm non Đăk Rơ Nga
Ban Quản lý
dự án đầu tư
xây dựng

Xã Đăk
Rơ Nga

2024-
2025

129-
02/4/2024 4.650 4.200 4.650 4.200 3.000,00 3.000,00

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm
xây dựng

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư Kế hoạch đầu tư công trung
hạn  giai đoạn 2021-2025

Vốn đã giải
ngân từ khởi
công đến hết
kế hoạch năm

trước

Kế hoạch năm 2024

Ghi chúSố quyết
định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
phân bổ
NSTW

Tổng số (tất cả
các nguồn

vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
phân bổ
NSTW

Tổng số

Thu hồi
các khoản
vốn ứng

trước

Trả nợ
đọng xây
dựng cơ

bản
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Phụ lục 03
PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG  NĂM 2024 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ
(Kèm theo Tờ trình số   40   /TTr-UBND, ngày   31   /  5   /2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô )

Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Chủ đầu
tư

Địa điểm
xây dựng

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư Kế hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2021-2025 Vốn đã giải

ngân từ
khởi công
đến hết kế
hoạch năm

trước

Kế hoạch năm 2024

Ghi chúSố quyết
định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
phân bổ
NSTW

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
phân bổ
NSTW

Tổng số

Thu hồi
các

khoản
vốn ứng

trước

Trả nợ
đọng xây
dựng cơ

bản

TỔNG CỘNG 2.240 1.291 2.240 1.291 - 1.079 1.079

I  Các dự án hoàn thành, bàn giao
đưa vào sử dụng 

II Các dự án khởi công mới năm
2024 2.240 1.291 2.240 1.291 - 1.079 1.079

1 Trường Tiểu học Kim Đồng (điểm
trường trung tâm)

UBND xã
Tân Cảnh

Xã Tân
Cảnh

2024-
2025

216-
23/5/2024 1.250 800 1.250 800 729 729

2
Đường đi khu sản xuất 4 thôn (đoạn

từ Quốc lộ 14 đến ngã 3 đường 135),
xã Diên Bình

UBND xã
Diên Bình

Xã Diên
Bình

2024-
2024

50-
15/5/2024 540 261 540 261 120 120

3 Sửa chữa Hội trường thôn 4, xã Diên
Bình

UBND xã
Diên Bình

Xã Diên
Bình

2024-
2024

140-
05/04/2024 450 230 450 230 230 230
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